
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D3  

Tên giáo viên: Lê Thu Trang - Đoàn Thị Kim Xuân - Vũ Thị Vượng 

 

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 

Lê Thu Trang 

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 

Đoàn Thị Kim Xuân  

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 

Vũ Thị Vượng  

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 

Lê Thu Trang  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào ông bà, bố mẹ. Trao đổi phụ 

huynh về trang phục của trẻ phù hợp thời tiết 

* Trò chuyện:  

- Trò chuyện về ngày 8/3 

- Trò chuyện về PTGT đường sắt: 

+ Con đã được đi tàu hỏa bao giờ chưa? Tàu hỏa đi ở đâu? 

+ Có được chơi ở gần đường sắt nơi tàu hỏa chạy không?... 

- Trò chuyện về PTGT đường thủy: 

+ Bé đã nhìn thấy hoặc đi trên thuyền (tàu thủy, ca nô) chưa? 

+ Thuyền là PTGT đường nào? Thuyền đi ở đâu? 

- Trò chuyện về PTGT đường hàng không: 

+ Máy bay bay ở đâu? Máy bay là phương tiện giao thông đường gì ? 

+ Ngoài máy bay ra các con còn biết PTGT đường hàng không nào nữa?... 

-> GD trẻ biết tất cả người điều khiển các loại PTGT khi tham gia GT phải tuân thủ 

luật lệ GT; GD trẻ khi ngồi trên các PTGT không đùa nghịch...   

 

Thể dục sáng 

Thể dục sáng với nhạc: 

- Khởi động: Cô và trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc bài hát "Đoàn tàu nhỏ xíu" 

- Trọng động: Tập bài "Máy bay" 

+ Máy bay chuẩn bị cất cánh 

+ Máy bay cất cánh 

+ Máy bay bay 

+ Máy bay hạ cánh 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh chỗ tập.  

 



- Hoạt động giao lưu - kết nối 3 lớp trong khối qua trò chơi dân gian: Dung dăng dung 

dẻ; Nu na nu nống; Kéo cưa lừa xẻ (Tuần 3)   

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB: Lăn bóng 

với người đối diện 

(VĐM) 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa  

Vận động 

VĐCB: Lăn bóng 

với người đối diện 

(VĐÔ) 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa  

Vận động 

VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ (VĐM) 

TCVĐ: Chuyển bóng  

Vận động 

VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ (VĐÔ) 

TCVĐ: Chuyển bóng  

MT23, 

MT33 

T3 

Hoạt động 

 nhận biết 

 

NBTN 

Tàu hỏa  

Hoạt động  

nhận biết 

 

NBPB 

Hình tròn,  

hình tam giác  

Hoạt động  

nhận biết 

 

NBTN 

Tàu thủy, 

thuyền buồm 

(MT23)  

Hoạt động  

nhận biết 

 

HĐVĐV 

Xúc chuyển hạt  

bằng thìa 

(ƯD Montessori  

T4 

Âm nhạc 

DH: Quà 8/3 

TCÂN: Vũ công nhí  

Âm nhạc 

DH : Đoàn tàu 

 nhỏ xíu 

TCÂN : Tai ai tinh  

Âm nhạc 

DH: Em đi  

chơi thuyền 

TCÂN: Thi xem  

ai nhanh  

Âm nhạc 

NH: Anh phi công ơi 

TCÂN: Nghe giai 

điệu đoán tên BH  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Dán hoa  

tặng mẹ 

(Đa số trẻ chưa biết)  

Làm quen văn học 

Thơ: Con tàu 

(Đa số trẻ đã biết)  

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con qua 

đường 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT33)  

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con qua 

đường 

(Đa số trẻ đã biết)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Dán hoa tặng bà, 

tặng mẹ 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu đoàn tàu 

(Đề tài)  

Hoạt động tạo hình 

Dán cánh buồm 

(Tiết mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu máy bay 

(Đề tài)  



Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Xe máy; Xe đạp; Ô tô; Bầu trời 

- TCVĐ: Lái ô tô; Chim sẻ và ô tô; Làm đoàn tàu; Một đoàn tàu 

- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với phấn, lá, sỏi... 

- HĐ Lao động: Nhặt lá cây, tưới nước bồn hoa. 

* Tuần 2: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Cây hoa trạng nguyên; Tranh tàu hỏa; Tranh thuyền buồm; Xe 

đẩy cơm 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng; Đoàn tàu nhỏ xíu; Bóng tròn to; Máy bay 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá, giấy 

- HĐ giao lưu: Giao lưu lớp D1 qua trò chơi: Thả vòng; Lăn bóng về đích; Chuyển 

bóng 

* Tuần 3: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Xe đạp điện; Xe máy; Xe máy điện; Cây hoa giấy 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng, bịp mắt bắt dê 

- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, bóng, vòng, lá, giấy, các vật liệu tự nhiên. 

- HĐ Lao động: Nhặt giấy rác khu vui chơi nhà C 

* Tuần 4: 

- HĐ có CĐ: Quan sát: Tranh tàu thủy; Tranh khinh khí cầu; Thời tiết; Cây hoa hồng 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Lộn cầu vồng; Dung dăng dung dẻ; Ô tô và chim sẻ 

- Chơi theo ý thích: Chơi với giấy, lá cây, phấn và đồ chơi ngoài trời 

- HĐ giao lưu: Giao lưu 3 lớp nhà trẻ qua các trò chơi: Bước qua vòng; Lăn bóng; Ai 

nhanh hơn   

 

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Góc hoạt động với đồ vật (T1); Góc vận động (T2); Góc văn học 

(T3); Góc nhận biết phân biệt (T4) 

- Góc vận động: Chơi với bóng (Lăn bóng; tung bóng, ném bóng); Nhún bật; Bước 

vào vòng; Bước qua vật cản... 

- Góc hoạt động với đồ vật: Trẻ biết chọn đúng các phương tiện giao thông màu đỏ, 

màu vàng xâu thành chuỗi các phương tiện giao thông màu đỏ, màu vàng. Trẻ biết 

lồng các tháp vòng từ to đến nhỏ; Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp ô tô), xếp cạnh 

MT41 



(tàu hỏa); Xúc chuyển hạt bằng thìa (ƯD: Montessori)  

- Góc chơi bế em: Nấu bột, xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, lau mặt cho em 

bé ... 

- Góc văn học:  

+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh một số phương tiện giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy, đường hàng không... 

+ Xem tranh truyện - thơ: Tàu hỏa; Đèn đỏ đèn xanh; Đi chơi phố; Xe đạp; Truyện: 

Chiếc xe ủi; Chuyến du lịch của chú gà Trống Choai; Thỏ con qua đường 

+ Đọc các bài thơ ngắn, chơi với rối 

- Góc nhận biết phân biệt: 

+ Tạo hình: Tô màu tranh PTGT; Nặn bánh xe; Dán hình PTGT... 

+ Chơi với hình và màu: Kẹp đúng màu; Kẹp đúng hình PTGT; Ghép tranh PTGT... 

(MT41)   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Cho trẻ đi vệ sinh. Cô rửa mặt, rửa tay cho trẻ trước khi ăn 

- Rèn luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống: Biết mời cô - mời bạn; Tự xúc ăn; Ăn 

không rơi vãi; Biết nhặt cơm vãi cho vào khay và lau tay vào khăn; Ăn không nói 

chuyện... 

- Sau khi ăn xong biết cất bát, cất ghế, uống nước, đi vệ sinh 

- Nghe nhạc những bài hát ru 

- Cô cho trẻ ngủ trưa   

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

* Tuần 1: 

- Rèn trẻ kỹ năng mặc quần 

- Hướng dẫn TCVĐ: Ô tô và chím sẻ  

- Hat các bài hát về bà, mẹ 

- Trò chuyện cùng trẻ về những nguy cơ gây nguy hiểm như trèo lan can, sử dụng vật 

sắc nhọn ... (MT14)  

* Tuần 2:  

- Rèn kỹ năng đi dép có qoai 

- Hướng dẫn TC: Mèo đuổi chuột  

- Nghe cô kể chuyện: Vì sao thỏ cụt đuôi  

MT14 



- Trẻ cùng cô dọn vệ sinh góc hoạt động với đồ vật 

* Tuần 3:  

- Rèn kỹ năng cất ba lô 

- Hướng dẫn TCVĐ: Nhảy lò cò  

- Đọc các bài thơ về PTGT 

- Xem tranh ảnh - trò chuyện về PTGT  

* Tuần 4: 

- ÔN kỹ năng VĐ "Bật qua vạch kẻ" 

- Cho trẻ chơi 1 số trò chơi: Nghe âm thanh đoán tên PTGT; Trò chơi ai nhanh nhất; 

Nhìn bóng đoán tên... 

- Ôn đọc thơ diễn cảm: Tàu hỏa, Dán hoa tặng mẹ 

- Ôn bài hát: Em đi chơi thuyền 

Thứ 6: Văn nghệ, nêu gương bé ngoan.   

Chủ đề - Sự kiện Ngày 8/3 PTGT đường sắt PTGT đường thủy 
PTGT 

 đường hàng không 
 

Đánh giá KQ 

 thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 


